
TIẾNG VIỆT 3 – PHIẾU BÀI TẬP 12 
Từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động. Câu kể 

Họ và tên: ................................................................         Lớp: ............................. 

PHẦN 1: Em hãy điền vần uôn hoặc uông vào chỗ trống, thêm dấu thanh thích hợp. 

1. Chị ấy m........... mua một c........... sách hướng dẫn nấu ăn. 

2. Đừng b........... phiền, hãy bình tĩnh giải quyết mọi nỗi lo. 

3. Bác nông dân đang cuốc đất trồng l........... rau m............ 

4. Bé chìa tay ra khe cửa sổ để hứng những giọt mưa x............ 

5. Mọi người c........... c........... chạy mưa khi nghe tiếng sấm gầm. 

6. Dòng nước chảy c........... c........... qua khe đá hẹp. 

PHẦN 2: Bài 1: Các từ chỉ đặc điểm dưới đây thường dùng để miêu tả sự vật nào? 

con đường, nụ hoa, bầu trời, làn da, tiếng hót, ánh nắng 

– uốn lượn: 
................................................... 

– hồng hào: 
................................................... 

– tươi thắm: 
................................................... 

– thánh thót: 
................................................... 

– bao la: 
................................................... 

– rực rỡ: 
................................................... 

Bài 2: Em hãy đặt câu với các từ chỉ hoạt động sau: nghiên cứu, khảo sát, trò 
chuyện, tìm tòi, thảo luận. 

a) Nghiên cứu: 
............................................................................................................................................. 

b) Khảo sát: 
............................................................................................................................................. 

c) Trò chuyện: 
............................................................................................................................................. 

d) Tìm tòi: 
............................................................................................................................................. 



e) Thảo luận: 
............................................................................................................................................. 

Bài 3: Em hãy điền dấu chấm (.), dấu hỏi chấm (?) hoặc dấu chấm than (!) thích 

hợp vào ô trống [  ] trong các đoạn văn sau: 

Đoạn a:  

      Sau nhiều tháng đi công tác xa, hôm nay ông ngoại bất ngờ trở về nhà [   ] Thấy ông 

đứng ở cổng với vóc dáng hao gầy, Lan vội buông quyển sách rồi ùa ra ôm chồm lấy 

ông [   ] Cô bé mừng rỡ reo lên: "Cháu nhớ ông nhiều lắm [   ]" Ông ngoại âu yếm xoa 

đầu Lan rồi hỏi: "Mấy tháng qua, cháu gái của ông có chăm ngoan và đạt nhiều điểm tốt 

không [   ]" Lan tự hào khoe ngay tấm giấy khen học sinh giỏi cho ông xem [   ] Nụ cười 

rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt chìm ngập niềm hạnh phúc của ông [   ] 

Đoạn b:  

     Mỗi tối chủ nhật, cả gia đình An lại quây quần bên mâm cơm ấm áp [   ] Mẹ nhanh 

tay gắp thức ăn cho An và hỏi: "Hôm nay món canh cá mẹ nấu có hợp vị con không [   

]" An vừa ăn vừa vui vẻ trả lời: "Ôi, món canh của mẹ ngon tuyệt vời [   ]" Bố mỉm cười 

nhìn hai mẹ con rồi nhắc nhở An ăn xong nhớ giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa [   ] Tiếng nói 

cười giòn giã làm cho không khí căn bếp nhỏ thêm rộn rã và tràn ngập tình yêu thương [   

] 

Bài 4 (Viết câu kể): Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về một 

công việc hoặc hoạt động mà người thân trong gia đình em thường làm hằng ngày. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 


